BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 001-DSVH

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ DI SẢN VĂN HÓA

(Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

_____________________________________
	TT
	Nội dung
	6 tháng/năm…

	I.
	DI TÍCH
	

	1.
	Tổng số Di tích xếp hạng cấp tỉnh:
	0

	
	Di tích lịch sử:
	0

	
	Di tích kiến trúc nghệ thuật:
	0

	
	Di tích khảo cổ:
	0

	
	Danh lam thắng cảnh:
	0

	
	Số Di tích cấp tỉnh được xếp hạng trong năm:
	

	2.
	Tổng số Di tích xếp hạng quốc gia:
	0

	
	Di tích lịch sử:
	

	
	Di tích kiến trúc nghệ thuật:
	

	
	Di tích khảo cổ:
	

	
	Danh lam thắng cảnh:
	

	
	Số Di tích quốc gia được xếp hạng trong năm:
	

	3.
	Tổng số Di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng:
	0

	
	Số Di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng trong năm:
	

	4.
	Tổng số Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới:
	

	5.
	Tổng số khách tham quan di tích:
	

	6.
	Tổng số nguồn thu từ phí tham quan di tích:
	

	7.
	Tổng kinh phí xã hội hóa đầu tư cho tu bổ di tích:
	

	II.
	BẢO VẬT QUỐC GIA
	0

	
	Tổng số Bảo vật quốc gia:
	

	
	Số bảo vật quốc gia được công nhận trong năm:
	

	III.
	BẢO TÀNG
	0

	1.
	Tổng số bảo tàng:
	

	
	Bảo tàng công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức ở Trung ương
	

	
	Bảo tàng công lập và ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	


	2.
	Tổng số hiện vật có trong từng bảo tàng:
	

	
	Số hiện vật bảo tàng mới được sưu tầm trong năm (của từng bảo tàng):
	

	3.
	Tổng số sưu tập hiện vật trong từng bảo tàng
	

	
	Số sưu tập hiện vật được hình thành trong năm của từng bảo tàng:
	

	4.
	Tổng số khách tham quan trong năm của từng bảo tàng:
	

	5.
	Tổng thu từ phí tham quan trong năm của từng bảo tàng (nếu có):
	

	6.
	Tổng số trưng bày chuyên đề của từng bảo tàng:
	

	IV
	DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
	0

	1.
	Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:
	

	
	Số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm:
	

	2.
	Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp:
	

	3.
	Tổng số Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể:
	

	
	Nghệ nhân nhân dân:
	

	
	Nghệ nhân ưu tú:
	

	
	Số Nghệ nhân nhân dân đã mất:
	

	
	Số Nghệ nhân ưu tú đã mất:
	

	V.
	DI SẢN TƯ LIỆU
	0

	1.
	Tổng số di sản tư liệu được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu:
	

	
	Số di sản tư liệu được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản tư liệu trong năm:
	

	2.
	Tổng số Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương:
	

	3.
	Tổng số Di sản tư liệu thế giới:
	


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 002-VHCSGĐTV

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA CƠ SỞ, GIA ĐÌNH VÀ THƯ VIỆN 

(Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)


I. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CƠ SỞ
	Stt
	Nội dung
	Năm… 

	1.
	Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở:
	

	
	- Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Thông tin - Triển lãm; Tên gọi khác)
	0

	
	- Số Nhà Văn hoá cấp xã và tương đương:
	01

	
	- Số Nhà Văn hoá cấp làng (thôn, ấp, bản…) và tương đương:
	14

	2.
	Hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng:
	

	
	- Tổng số đội Văn nghệ quần chúng cấp tỉnh:
	

	
	- Tổng số đội Văn nghệ quần chúng cấp xã:
	0

	
	- Số cuộc liên hoan Văn nghệ quần chúng đã tổ chức
	03

	
	+ Cấp tỉnh:
	0

	
	+ Cấp xã:
	03

	
	- Tổng số lượt người xem văn nghệ quần chúng
	2460

	
	+ Cấp tỉnh:
	

	
	+ Cấp xã:
	2460

	3.
	Hoạt động tuyên truyền lưu động:
	

	
	- Số đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh:
	

	
	- Số đội Tuyên truyền lưu động cấp xã:
	0

	
	- Tổng số buổi hoạt động thông tin lưu động:
	0

	
	+ Cấp tỉnh:
	0

	
	+ Cấp xã:
	0

	
	- Tổng số lượt người xem thông tin lưu động:
	0

	
	+ Cấp tỉnh:
	0

	
	+ Cấp xã:
	0

	4.
	Số làng (bản, buôn, ấp...) văn hoá/Tổng số làng (bản, buôn, ấp...) cả nước:
	14/14

	5.
	Số gia đình văn hoá/Tổng số gia đình cả nước:
	1969

	6.
	Hoạt động Karaoke
	0

	
	- Tổng số cơ sở kinh doanh hiện có:
	0

	
	- Tổng số giấy phép cấp mới trong năm:
	0

	
	- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:
	0

	
	- Tổng số giấy phép bị thu hồi:
	0

	7.
	Hoạt động vũ trường
	0

	
	- Tổng số cơ sở kinh doanh hiện có:
	0

	
	- Tổng số giấy phép cấp mới trong năm:
	0

	
	- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:
	0

	
	- Tổng số giấy phép bị thu hồi:
	0


II. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC THƯ VIỆN

	Stt
	Tên chỉ tiêu/báo cáo
	Năm ...

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp xã

	1.
	Số lượng thư viện
	a) Tổng số thư viện công cộng hiện có 
	0
	1

	
	
	b) Số thư viện công cộng thành lập trong năm
	
	0

	
	
	c) Số thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
	
	0

	
	
	d) Số thư viện cộng đồng
	
	0

	
	
	đ) Số phòng đọc cơ sở và không gian đọc
	
	1

	2.
	Nhân lực thư viện  
	a) Số lượng người làm công tác thư viện hiện có
	
	1

	
	
	b) Số lượt người được đào tạo, tập huấn trong năm 
	
	0

	3.
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	a) Số lượng máy tính hiện có
	
	1

	
	
	b) Số lượng thư viện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện
	
	0

	
	
	c) Số lượng thư viện đã có sử dụng phần mềm quản lý thư viện
	
	0

	
	
	d) Số lượng thư viện đã có trang web
	
	0

	
	
	đ) Số lượng thư viện đã xây dựng thư viện điện tử
	
	0

	4.
	Nguồn tài nguyên thông tin
	a) Tổng số bản sách hiện có trong thư viện
	
	0

	
	
	b) Tổng số tên báo, tạp chí
	
	0

	
	
	c) Tổng số tên tài liệu điện tử
	
	0

	5.
	Công tác phục vụ bạn đọc
	a) Tổng số thẻ thư viện hiện có
	
	0

	
	
	b) Tổng lượt bạn đọc được thư viện phục vụ
	
	2560

	
	
	c) Tổng lượt tài nguyên thông tin được thư viện phục vụ
	
	2279


III. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Năm

	I
	GIA ĐÌNH
	
	

	1
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	2.432

	1.1
	Số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con
	Hộ
	98

	1.2
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	54

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ  
	Hộ
	1.818

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	462

	1.5
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	0

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	

	1
	Tổng số hộ gia đình có hành vi bạo lực gia đình
	Hộ
	0

	2
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	0

	3
	Người có hành vi bạo lực gia đình và biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình
	
	

	3.1
	Giới tính
	
	

	3.1.1
	Nam
	Người
	0

	3.1.2
	Nữ
	Người
	0

	3.2.
	Độ tuổi
	
	0

	3.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Người 
	0

	3.2.2
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Người
	0

	3.3
	Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình
	
	0

	3.3.1
	Buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình
	Người
	0

	3.3.2
	Yêu cầu đến trụ sở Công an xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình
	Người
	0

	3.3.3
	Cấm tiếp xúc
	Người
	0

	3.3.4
	Giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình
	Người
	0

	3.3.5
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Người
	0

	3.3.6
	Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng
	Người
	0

	3.3.7
	Xử phạt vi phạm hành chính
	Người
	0

	3.3.8
	Xử lý hình sự (phạt tù)
	Người
	0

	4
	Người bị bạo lực gia đình và biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình
	
	0

	4.1
	Giới tính
	
	0

	4.1.1
	Nam
	Người
	0

	4.1.2
	Nữ
	Người
	0

	4.2
	Độ tuổi
	
	0

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Người 
	0

	4.2.2
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Người
	0

	4.3
	Biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình
	
	0

	4.3.1
	Bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu
	Người
	0

	4.3.2
	Chăm sóc, điều trị người bị bạo lực gia đình
	Người
	0

	4.3.3
	Trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình
	Người
	

	III
	MÔ HÌNH PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	

	1
	Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình/xã, phường

	Mô hình
	0

	2
	Hoạt động của Mô hình 
	
	0

	2.1
	Số Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững
	CLB
	0

	2.2
	Số Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình
	Nhóm
	0

	2.3 
	Số Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	14

	2.4
	Số Đường dây nóng
	Số lượng
	0


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 003-VHDTVN

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 (Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

________________________

	STT
	Tên chỉ tiêu/báo cáo
	6 tháng/năm

	1.
	Số chương trình khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có dân số ít người được triển khai
	0

	2.
	Số lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số được bảo tồn, phát huy, khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch được thực hiện
	0

	3.
	Số hoạt động nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một được hỗ trợ
	0

	4.
	Số mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số được xây dựng
	0

	5.
	Số bộ ấn phẩm về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng để cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiểu số
	0

	6.
	Số làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số được hỗ trợ đầu tư
	0

	7.
	Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có dân số ít người
	0

	8.
	Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số
	0

	9.
	Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số
	0

	10.
	Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số
	0

	11.
	Xây dựng Mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
	0

	12.
	Xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư
	0

	13.
	Nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một
	0

	14.
	Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
	0

	15.
	Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và Lớp truyền dạy, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể
	0

	16.
	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số
	0


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 004-NTBD

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DỄN

 (Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

___________________________

	STT
	Tên chỉ tiêu/báo cáo
	6 tháng/năm…

	1.
	Số lượng các đơn vị nghệ thuật tại địa phương 
	

	1.1.
	Các đơn vị nghệ thuật công lập (bao gồm cả Trung tâm văn hóa sau khi sáp nhập)
	0

	1.2.
	Các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập
	0

	1.3.
	Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật
	0

	2. 
	Về công tác chấp hành các quy định pháp luật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 
	0

	2.1.
	Số lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật được chấp thuận trên địa bàn tỉnh/thành
	0

	2.2.
	Số lượng cuộc thi, liên hoan nghệ thuật được chấp thuận trên địa bàn tỉnh/thành
	0

	2.3.
	Số lượng cuộc thi người đẹp người mẫu được chấp thuận trên địa bàn tỉnh/thành (nêu rõ Vòng Chung kết/Bán kết/Vòng loại…)
	0

	2.4.
	Số lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật tiếp nhận từ các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân thông báo tổ chức
	0

	2.5.
	Số lượng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận từ các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân thông báo tổ chức
	0

	2.6.
	Số lượng lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại tiếp nhận từ các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức, cá nhân
	0

	2.7.
	Số lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật bị yêu cầu dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh/thành
	0

	2.8.
	Số lượng các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn bị yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng và hủy kết quả
	0

	2.9
	Số lượng các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn bị yêu cầu hủy kết quả
	0

	3.
	Số lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật (áp dụng đối với các đơn vị nghệ thuật công lập) 
	0

	
	- Số vở diễn sân khấu; chương trình ca múa nhạc; tiết mục nghệ thuật mới dàn dựng
	0

	
	- Số vở diễn sân khấu; chương trình ca múa nhạc; tiết mục nghệ thuật sửa chữa và nâng cao
	0

	4.
	Về Danh hiệu, giải thưởng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (thông qua xét danh hiệu nghệ sĩ; thông qua các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật…)
	0

	
	- Số lượng Huy chương vàng, Huy chương bạc, Giải nhất/nhì/ba
	0

	
	- Số lượng nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu (Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật…)
	0

	5.
	Tổng số buổi biểu diễn trong năm
	0

	
	Tổ chức thực hiện của các đơn vị nghệ thuật công lập
	

	
	Tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật
	

	6.
	Ước số lượng người xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (người/năm)
	0

	7. 
	Kinh phí hàng năm cấp thường xuyên và không thường xuyên (đối với các đơn vị nghệ thuật công lập)
	0

	8. 
	Doanh thu (đối với các đơn vị nghệ thuật công lập)
	0


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 005-ĐA

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ ĐIỆN ẢNH

(Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

___________________________
	STT
	Nội dung
	Năm...

	1.
	Tổng số cơ sở điện ảnh sản xuất phim
	0

	
	- Tổng số cơ sở điện ảnh sản xuất phim do nhà nước quản lý vận hành
	

	
	- Tổng số cơ sở điện ảnh sản xuất phim do nhà nước nắm giữ cổ phần
	

	
	- Tổng số cơ sở điện ảnh sản xuất phim tư nhân
	

	2.
	Tổng số Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam
	0

	3.
	Tổng số phim Việt Nam được sản xuất từ nguồn ngân sách Nhà nước
	0

	
	- Phim truyện điện ảnh
	

	
	- Phim tài liệu
	

	
	- Phim khoa học
	

	
	- Phim hoạt hình
	

	
	- Phim kết hợp nhiều loại hình
	

	4.
	Tổng số phim Việt Nam được cấp Giấy phép phân loại phim
	0

	
	- Phim truyện điện ảnh
	

	
	- Phim tài liệu
	

	
	- Phim khoa học
	

	
	- Phim hoạt hình
	

	
	- Phim kết hợp nhiều loại hình
	

	5.
	Tổng số phim nhập khẩu được cấp Giấy phép phân loại phim
	0

	
	- Phim truyện điện ảnh
	


	STT
	Nội dung
	Năm...

	
	- Phim tài liệu
	

	
	- Phim khoa học
	

	
	- Phim hoạt hình
	

	
	- Phim kết hợp nhiều loại hình
	

	6.
	Phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị ở vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông thôn
	0

	
	- Tổng số ngân sách nhà nước được cấp
	

	
	- Tổng số đội/tổ chiếu phim lưu động
	

	
	- Tổng số biên chế đội chiếu phim lưu động
	

	
	- Tổng số lượng máy chiếu phim kỹ thuật số HD
	

	
	- Tổng số lượng máy chiếu phim video
	

	
	- Tổng số lượng ô tô chiếu phim lưu động
	

	
	- Tổng số buổi chiếu phim
	

	
	- Tổng số lượt người xem
	

	7.
	Tổng số rạp chiếu phim
	0

	
	- Tổng số rạp, cụm rạp Nhà nước
	

	
	+ Tổng số phòng chiếu
	

	
	+ Tổng số ghế
	

	
	- Tổng số rạp, cụm rạp tư nhân
	

	
	+ Tổng số phòng chiếu
	

	
	+ Tổng số ghế
	

	8.
	Ước tính doanh thu phổ biến phim tại rạp chiếu phim
(tỷ đồng)
	0

	9.
	Tổng số kinh phí nhà nước cấp cho sản xuất phim và phổ biến phim
	0


	STT
	Nội dung
	Năm...

	
	- Tổng số kinh phí nhà nước cấp cho sản xuất phim
	

	
	- Tổng số kinh phí nhà nước cấp cho phổ biến phim
	


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 006-MTNATL

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM
(Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

--------------------------------------

	STT
	Tên chỉ tiêu/báo cáo
	6 tháng/năm …

	1.
	Số lượng xin cấp phép triển lãm
	0

	
	- Cuộc thi, triển lãm mỹ thuật 
	

	
	+ Trong nước
	

	
	+ Ra nước ngoài
	

	
	- Cuộc thi, liên hoan, triển lãm nhiếp ảnh
	

	
	+ Trong nước
	

	
	+ Ra nước ngoài
	

	
	- Các triển lãm không vì mục đích thương mại
	

	
	+ Trong nước
	

	
	+ Ra nước ngoài
	

	
	- Số lượng giấy phép/văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh xuất, nhập khẩu
	

	2.
	Số lượng họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh
	0

	
	- Mỹ thuật
	

	
	+ Họa sĩ Hội Mỹ thuật Trung ương
	

	
	+ Họa sĩ Hội Mỹ thuật địa phương
	

	
	+ Nhà điêu khắc Hội Mỹ thuật Trung ương
	

	
	+ Nhà điêu khắc Hội Mỹ thuật địa phương
	

	
	- Nhiếp ảnh
	

	
	+ Hội viên Hội Nhiếp ảnh Trung ương
	

	
	+ Hội viên Hội Nhiếp ảnh địa phương
	

	3.
	Số lượng công trình tượng đài, tranh hoành tráng hiện có; trại sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh được tổ chức trong năm
	0

	
	- Tượng đài
	

	
	- Tranh hoành tráng
	

	
	- Trại sáng tác mỹ thuật
	

	
	- Trại sáng tác nhiếp ảnh
	

	4.
	Số lượng nhà triển lãm 
	0

	5.
	Số cuộc thanh tra hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
	0


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 008-TDTTVN

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO VIỆT NAM

 (Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

___________________________
	STT
	Tên chỉ tiêu/báo cáo
	6 tháng/năm…

	1.
	Tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên
	70,88

	2.
	Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao
	70,72

	3.
	Số vận động viên được tập trung đào tạo:
	

	
	- Vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia
	0

	
	- Vận động viên đội tuyển quốc gia
	0

	4.
	Tổng số huy chương đạt được tại các giải thể thao quốc tế
	0

	
	- Huy chương vàng
	

	
	- Huy chương bạc
	

	
	- Huy chương đồng
	


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 009-DLVN

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ DU LỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

___________________________

	STT
	Tên chỉ tiêu/báo cáo
	6 tháng/năm…

	1.
	Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế
	0

	
	- Doanh nghiệp nhà nước
	

	
	- Công ty cổ phần
	

	
	- Công ty liên doanh
	

	
	- Công ty trách nhiệm hữu hạn
	

	
	- Tư nhân
	

	2.
	Tổng số doanh nghiệp lữ hành nội địa
	0

	3.
	Tổng số các cơ sở l​ưu trú du lịch/số buồng
	0

	
	- Hạng 5 sao
	

	
	- Hạng 4 sao
	

	
	- Hạng 3 sao
	

	
	- Hạng 2 sao 
	

	
	- Hạng 1 sao 
	

	
	- Cơ sở lưu trú du lịch không xếp hạng
	

	4.
	Số khu du lịch quốc gia được công nhận
	0

	5.
	Số điểm du lịch được công nhận
	0

	6.
	Tổng số h​ướng dẫn viên 
	0

	
	- Số hướng dẫn viên được cấp thẻ
	

	
	+ Quốc tế
	

	
	+ Nội địa
	

	
	+ Tại điểm
	

	
	+ Tiếng Anh
	

	
	+ Tiếng Trung Quốc
	

	
	+ Tiếng Pháp
	

	
	+ Tiếng Nhật Bản
	

	
	+ Tiếng Đức
	

	
	+ Tiếng Nga
	

	
	+ Tiếng khác 
	

	7.
	Số lượng khách du lịch quốc tế đến địa phương (lượt)
	0

	8.
	Số lượng khách du lịch nội địa đến địa phương (Triệu lượt)
	0

	9.
	Tổng thu từ khách du lịch (Tỷ đồng)
	0


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0010-BC

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ BÁO CHÍ

(Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

___________________________
	STT
	TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ
	CHỨC DANH
	ĐỊA CHỈ VPĐD/PVTT
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL
	GHI CHÚ

	A
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
	0
	0
	0
	0
	

	
	Tên cơ quan báo chí…
	
	
	
	
	

	1. 
	Ông Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	

	2. 
	Ông Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	B
	PHÓNG VÊN

THƯỜNG TRÚ
	0
	0
	0
	0
	

	
	Tên cơ quan báo chí…
	
	
	
	
	

	1.
	Ông Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	

	2.
	Ông Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0011-PTTHTTĐT

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ PHÁT THANH, 

TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

_________________________

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Năm…

	1. 
	Số lượng đài phát thanh, đài truyền hình, tổ chức hoạt động truyền hình
	Đài
	0

	2. 
	Số kênh phát thanh được cấp phép hoạt động
	Kênh
	

	3. 
	Số kênh truyền hình được cấp phép hoạt động
	Kênh
	

	4. 
	Thuê bao dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền 
	Triệu thuê bao
	0

	5. 
	Doanh thu dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền 
	Tỷ đồng
	0

	6. 
	Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền 
	Doanh nghiệp
	0

	7. 
	Số lao động của các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
	Người
	0

	8. 
	Số lượng Mạng xã hội Vệt Nam được cấp phép
	Giấy phép
	0

	9. 
	Số lượng trang TTĐT tổng hợp được cấp phép thiết lập
	Giấy phép
	0

	10. 
	Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép G1 
	Doanh nghiệp
	0

	11. 
	Số lượng trò chơi điện tử được cấp quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng
	Quyết định
	0

	12. 
	Số lượng doanh nghiệp nước ngoài thông báo thông tin dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới
	Doanh nghiệp
	0

	13. 
	Số lượng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục PTTH&TTĐT)
	Doanh nghiệp
	0


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0012-TTCS,TTĐN
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

 (Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

_________________________
	TT
	Tên chỉ tiêu/báo cáo
	6 tháng/năm

	1
	Số lượng báo, tạp chí tham gia hoạt động thông tin đối ngoại 
	0

	1.1
	Số lượng báo tham gia hoạt động thông tin đối ngoại 
	0

	1.2
	Số lượng tạp chí tham gia hoạt động thông tin đối ngoại 
	0

	2
	Số lượng kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại
	0

	3
	Số lượng Văn phòng báo chí Việt Nam tại nước ngoài 
	0

	4
	Số lượng phóng viên Việt Nam thường trú tại nước ngoài 
	0

	5
	Số lượng tin, bài trên báo nước ngoài về Việt Nam 
	0

	6
	Số lượng cụm thông tin điện tử
	0

	7
	Tổng số người phụ trách đài truyền thanh tại xã, phường, đặc khu
	1

	7.1
	Số người phụ trách đài truyền thanh tại xã
	1

	7.2
	Số người phụ trách đài truyền thanh tại phường
	0

	7.3
	Số người phụ trách đài truyền thanh tại đặc khu 
	0

	8
	Số xã, phường, đặc khu có đài truyền thanh (cả đài công nghệ và đài có dây/không dây FM)
	1

	8.1
	Số xã có đài truyền thanh 
	1

	8.2
	Số phường có đài truyền thanh 
	0

	8.3
	Số đặc khu có đài truyền thanh 
	0

	9
	Số xã, phường, đặc khu có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	1

	9.1
	Số xã có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	0

	9.2
	Số phường có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	0

	9.3
	Số đặc khu có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	0

	10
	Số cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của đài truyền thanh xã, phường, đặc khu
	13

	11
	Số lượng bản tin phát thanh của đài truyền thanh xã, phường, đặc khu
	20

	12
	Số lượng bản tin thông tin cơ sở xã, phường, đặc khu 
	0

	13
	Số lượng tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở xã, phường, đặc khu 
	0

	14
	Số lượng bảng tin điện tử công cộng của xã, phường, đặc khu
	0

	14.1
	Số lượng bảng tin điện tử công cộng của xã 
	0

	14.2
	Số lượng bảng tin điện tử công cộng của phường 
	0

	14.3
	Số lượng bảng tin điện tử công cộng của đặc khu 
	0

	15
	Số lượng bảng tin điện tử công cộng của xã, phường, đặc khu được kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
	0

	15.1
	Số lượng bảng tin điện tử công cộng của xã được kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
	0

	15.2
	Số lượng bảng tin điện tử công cộng của phường được kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
	0

	15.3
	Số lượng bảng tin điện tử công cộng của đặc khu được kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
	0

	16
	Số lượng tuyên truyền viên cơ sở tại thôn, bản, tổ dân phố
	42

	17
	Số lượng Trang Thông tin điện tử của UBND xã, phường, đặc khu
	01

	17.1
	Số lượng Trang Thông tin điện tử của UBND xã
	1

	17.2
	Số lượng Trang Thông tin điện tử của UBND phường 
	0

	17.3
	Số lượng Trang Thông tin điện tử của UBND đặc khu
	0

	18
	Số lượng Trang Zalo OA của UBND xã, phường, đặc khu
	0

	18.1
	Số lượng Trang Zalo OA của UBND xã
	0

	18.2
	Số lượng Trang Zalo OA của UBND phường
	0

	18.3
	Số lượng Trang Zalo OA của UBND đặc khu
	0


BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0013-XBPH

SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH 

 (Kèm theo Đề cương báo cáo phụ lục số 03)

_________________________

	STT
	Tên chỉ tiêu/báo cáo
	Đơn vị tính
	6 tháng/năm…

	I.
	Lĩnh vực Xuất bản
	
	0

	1. 
	Doanh thu hoạt động xuất bản
	Tỷ đồng
	

	2. 
	Số tiền nhà xuất bản nộp ngân sách nhà nước
	Tỷ đồng
	

	3. 
	Lợi nhuận sau thuế của nhà xuất bản
	Tỷ đồng
	

	4. 
	Số nhà xuất bản
	Nhà xuất bản
	

	5. 
	Số nhà xuất bản được cấp xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử
	Nhà xuất bản
	

	6. 
	Số lao động của nhà xuất bản
	Người
	

	7.
	Số xuất bản phẩm (bao gồm sách in, xuất bản phẩm điện tử và các xuất bản phẩm khác)
	Xuất bản phẩm
	

	
	
	Nghìn bản
	

	
	
	Nghìn bản/ Nghìn lượt phát hành
	

	7.1
	Số xuất bản phẩm dạng sách in
	Cuốn
	

	
	
	Nghìn bản
	

	7.2
	Số xuất bản phẩm khác (các loại lịch, áp-phích, tờ rơi, tờ gấp…)
	Xuất bản phẩm
	

	
	
	Nghìn bản
	

	7.3
	Số xuất bản phẩm điện tử
	Xuất bản phẩm
	

	
	
	Nghìn bản/ Nghìn lượt phát hành
	

	II.
	Lĩnh vực In
	
	0

	1.
	Doanh thu lĩnh vực in
	Tỷ đồng
	

	2.
	Số tiền cơ sở in nộp ngân sách nhà nước
	Tỷ đồng
	

	3.
	Lợi nhuận sau thuế của cơ sở in
	Tỷ đồng
	

	4.
	Số lao động của cơ sở in
	Người
	

	5.
	Số lượng doanh nghiệp (cơ sở) in
	Cơ sở in
	

	6.
	Sản lượng in 
	Trang A4
	

	7.
	Số lượng máy móc, thiết bị in được nhập khẩu
	Máy, thiết bị
	0

	8.
	Tổng mức đầu tư nhập khẩu máy móc, thiết bị
	Tỷ đồng
	0

	III.
	Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm
	
	

	1. 
	Doanh thu lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm
	Tỷ đồng
	0

	2. 
	Số tiền cơ sở phát hành nộp ngân sách nhà nước
	Tỷ đồng
	

	3. 
	Lợi nhuận sau thuế của cơ sở phát hành
	Tỷ đồng
	

	4. 
	Tổng số doanh nghiệp/cơ sở hoạt động phát hành xuất bản phẩm
	Doanh nghiệp/

cơ sở
	

	5. 
	Số lao động của cơ sở phát hành
	Người
	

	6. 
	Tổng số sách đã phát hành
	Triệu bản
	

	7. 
	Tổng số xuất bản phẩm nhập khẩu
	Triệu bản
	

	8. 
	Tổng số xuất bản phẩm xuất khẩu
	Triệu bản
	

	9. 
	Kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm
	Triệu USD
	

	10. 
	Kim ngạch nhập khẩu xuất bản phẩm
	Triệu USD
	


� Mỗi xã/phường có 01 mô hình





